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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10 /2003

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên

quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám

chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

 

 Thi hành Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế

độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc,

khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS; sau khi có ý kiến của Bộ Nội

vụ tại Công văn số 3059/BNV-TL ngày 30 tháng 12 năm 2003; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

tại Công văn số 4662/LĐTBXH-PCTNXH ngày 26 tháng 12 năm 2003, Liên  tịch Bộ Quốc phòng- Bộ

Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỨC PHỤ CẤP:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Giám thị, Phó giám thị, trợ lý giam giữ, quản giáo, cán bộ y tế trực tiếp khám chữa bệnh cho phạm nhân,

cảnh vệ công tác tại các trại giam, trại tạm giam quân sự thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với những đối

tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

2. Mức phụ cấp:

Mức 1: 120.000 đồng người/tháng: Áp dụng đối với đối tượng nêu tại điểm 1, mục I Thông tư này đang

công tác tại các trại giam, trại tạm giam có tỷ lệ phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS từ 10% trở lên.

Mức 2: 100.000 đồng người/tháng: Áp dụng đối với đối tượng nêu tại điểm 1, mục I Thông tư này đang

công tác tại các trại giam, trại tạm giam có tỷ lệ phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS dưới 10%.

Tỷ lệ phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS được xác định trên cơ sở số lượng đối tượng đã được cơ quan y tế

của Bộ Quốc phòng xét nghiệm, xác nhận bị nhiễm  HIV/AIDS trên tổng số phạm nhân hiện có ở trại

giam, trại tạm giam tại thời điểm báo cáo.

3. Cách tính trả:
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Chế độ phụ cấp nêu trên được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Trường hợp quân nhân, công nhân viên

quốc phòng có thời gian làm việc từ 16 ngày trở lên/tháng thì được hưởng 100% mức phụ cấp; có thời

gian làm việc dưới 16 ngày/tháng thì được hưởng 50% mức phụ cấp.

II.. CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN

QUỐC PHÒNG BỊ NHIỄM HIV/AIDS TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ:

1. Quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong khi làm nhiệm vụ bị tội phạm tấn công mà da hoặc niêm

mạc của họ bị tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS (phơi

nhiễm với HIV) thì đơn vị trực tiếp quản lý quân nhân, công nhân viên quốc phòng đó phải lập biên bản

xảy ra sự việc (do Thủ trưởng đơn vị hoặc đại diện chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc ký, đóng

dấu) để lưu vào hồ sơ; đồng thời tổ chức cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng đó đến cơ quan y tế

để xét nghiệm chuẩn đoán nhiễm HIV.

Chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng bị phơi nhiễm HIV trong công tác quản lý, giáo

dục, chăm sóc, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam, trại tạm giam thực

hiện theo quy định hiện hành về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Quân nhân, công nhân viên quốc phòng nêu tại điểm 1, mục II Thông tư này khi có kết luận chính

thức của cơ quan y tế có thẩm quyền bị nhiễm vi rút HIV (kết quả xét nghiệm là dương tính) thì được

hưởng chế độ, chính sách như sau:

Được đơn vị bố trí công việc phù hợp.

Được ưu tiên khám, chữa bệnh, ưu tiên cung cấp thuốc điều trị khác tại các cơ sở y tế của Nhà nước và

của Quân đội; được cấp thuốc điều trị đặc hiệu, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc điều trị các bệnh nhiễm

trùng cơ hội do HIV/AIDS gây ra, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, bồi dưỡng khác đang hưởng (nếu có) trong thời gian

khám, điều trị bệnh.

Được hưởng chính sách bệnh binh; nếu từ trần được đề nghị xét công nhận liệt sỹ theo quy định tại Nghị

định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh,

người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh, xét công nhận liệt sỹ đối với quân nhân, công nhân

viên quốc phòng bị nhiễm HIV/AIDS nêu tại điểm 1, mục II Thông tư này.

a. Thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh:


